
Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1
Toán - 

Đ.Quỳ

Địa - 

Thuận

Sinh - 

Trang

Toán - 

Linh

Toán - 

Loan

Văn - 

Bích

Văn - 

Hiển

Tin - 

Hùng

Lý - 

N.Hà

Văn - 

Thanh

Văn - 

Khanh

Sử - 

N.Quỳ

Toán - 

M.Anh

Toán - 

ThúyA

Anh - 

Lương

Văn - 

Hiên

Hóa - 

Hiền

Toán - 

L.Hà

Hóa - 

Lai

Toán - 

ThúyD

2
Toán - 

Đ.Quỳ

Văn - 

N.Huy

Anh - 

Lương

Toán - 

Linh

Toán - 

Loan

Văn - 

Bích

Anh - 

Tâm

Nhạc - 

Hiệp

Sử - 

Hiển

Văn - 

Thanh

Văn - 

Khanh

Hóa - 

Hiền

Toán - 

M.Anh

Toán - 

ThúyA

TD - 

Hoan

Văn - 

Hiên

CN - 

K.Huy

Anh - 

DungA

CN - 

Thuận

Sinh - 

Trang

3
Sinh - 

Trang

Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

Hiển

Sử - 

N.Quỳ

Anh - 

Lương

Toán - 

L.Hà

Địa - 

Ngoan

CN - 

Sơn

GD - 

Khanh

TD - 

Hoan

Anh - 

DungA

Anh - 

DungB

Địa - 

Thuận

Sinh - 

Q.Nhu

Hóa - 

Lai

Hóa - 

Hiền

Toán - 

Đ.Quỳ

Văn - 

Tiệp

Sử - 

Thanh

Văn - 

N.Huy

4
Nghề - 

Sơn

Anh - 

DungA

Anh - 

DungB

Văn - 

Tiệp

Văn - 

Hiên

Văn - 

N.Huy

1
Anh - 

DungA

GD - 

N.Huy

GD - 

Mai

Anh - 

DungB

Anh - 

Lương

Sinh - 

Q.Nhu

Anh - 

Tâm

Toán - 

ThúyA

Nhạc - 

Hiệp

Địa - 

Ngoan

Toán - 

L.Hà

TD - 

Hoan

MT - 

K.Huy

Hóa - 

Hiền

Toán - 

M.Anh

Lý - 

Sơn

Văn - 

Bích

Lý - 

Hoa

Văn - 

Hiên

Lý - 

N.Hà

2
Văn - 

Hiên

Toán -

Nhung

Tin - 

Hoa

Địa - 

Thuận

Văn - 

N.Quỳ

MT - 

K.Huy

Địa - 

Ngoan

Anh - 

Lương

Tin - 

N.Hà

Sử - 

Thanh

GD - 

Mai

Sinh - 

Trang

Anh - 

Tâm

TD - 

Hoan

Toán - 

M.Anh

Anh - 

DungA

Anh - 

DungB

TD - 

Tuấn

GD - 

Bích

Văn - 

N.Huy

3
Sinh - 

Trang

Lý - 

Hoa

Toán - 

Loan

Nhạc - 

Hiệp

TD - 

Tuấn

TD - 

Hoan

Sinh - 

Q.Nhu

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Mai

Anh - 

Lương

Toán - 

L.Hà

MT - 

K.Huy

Hóa - 

Lai

Văn - 

Khanh

Văn - 

Hiển

Toán - 

ThúyD

Văn - 

Bích

Hóa - 

Hiền

Toán - 

ThúyA

Sử - 

N.Quỳ

4
Nghề - 

Sơn

Nhạc - 

Hiệp

Sinh - 

Q.Nhu

TD - 

Tuấn

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

1
Văn - 

Hiên

Tin - 

Hùng

Văn - 

Hiển

CN - 

Hiền

CN - 

Lai

Lý - 

N.Hà

Toán - 

Loan

Toán - 

ThúyA

Anh - 

Tâm

Toán - 

M.Anh

CN - 

Sơn

Toán - 

Đ.Quỳ

Văn - 

N.Huy

Văn - 

Khanh

Anh - 

Lương

Anh - 

DungA

TD - 

Tuấn

Sinh - 

Q.Nhu

Sử - 

Thanh

Nhạc - 

Hiệp

2
Nhạc - 

Hiệp

TD - 

Tuấn

Địa - 

Thuận

Văn - 

Tiệp

Sinh - 

Trang

Tin - 

Linh

Toán - 

Loan

Văn - 

Khanh

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Thanh

Sinh - 

Q.Nhu

GD - 

Mai

TD - 

Hoan

Anh - 

Lương

CN - 

Sơn

Hóa - 

Hiền

Toán - 

Đ.Quỳ

Anh - 

DungA

Toán - 

ThúyA

Hóa - 

Lai

3
Lý - 

Hoa

Văn - 

N.Huy

Toán - 

Loan

Anh - 

DungB

Địa - 

Thuận

Sinh - 

Q.Nhu

Văn - 

Hiển

Tin - 

Hùng

Địa - 

Ngoan

Tin - 

N.Hà

Văn - 

Khanh

Văn - 

Tiệp

Sinh - 

Trang

Sử - 

N.Quỳ

Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

Hiên

Toán - 

Đ.Quỳ

Sử - 

Thanh

Anh - 

Tâm

TD - 

Tuấn
HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

1
Tin - 

Hùng

Văn - 

N.Huy

TD - 

Tuấn

Văn - 

Tiệp

Tin - 

Hoa

Văn - 

Bích

CN - 

Loan

Sử - 

Hiển

Anh - 

Tâm

Lý - 

N.Hà

Sinh - 

Q.Nhu

Toán - 

Đ.Quỳ

Hóa - 

Lai

Nhạc - 

Hiệp

Sinh - 

Trang

CN - 

Thuận

Sử - 

Thanh

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiên

Anh - 

DungB

2
TD - 

Tuấn

Anh - 

Minh

CN - 

Lai

GD - 

N.Huy

Toán - 

Loan

Anh - 

Tâm

Lý - 

N.Hà

Văn - 

Khanh

Toán - 

Hùng

Sinh - 

Q.Nhu

Toán - 

L.Hà

Sinh - 

Trang

Nhạc - 

Hiệp

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Hiển

Sử - 

Thanh

Văn - 

Bích

Văn - 

Tiệp

Văn - 

Hiên

Sử - 

N.Quỳ

3
Anh - 

DungA

Toán - 

Nhung

Lý - 

Hoa

Anh - 

DungB

Sinh - 

Trang

Toán - 

L.Hà

CN - 

Loan

TD - 

Hoan

MT - 

K.Huy

CN - 

Lai

Văn - 

Khanh

Toán - 

Đ.Quỳ

Toán - 

M.Anh

Anh - 

Lương

Văn - 

Hiển

TD - 

Tuấn

Lý - 

Sơn

Nhạc - 

Hiệp

Anh - 

Tâm

Địa - 

Thuận

4
Nghề - 

Sơn

Toán - 

ThúyD

Văn - 

Bích

Sinh - 

Q.Nhu

Sinh - 

Trang

TD - 

Tuấn

1
Toán - 

Đ.Quỳ

Tin - 

Hùng

TD - 

Tuấn

Lý - 

Hoa

MT - 

K.Huy

Anh - 

Tâm

Văn - 

Hiển

Văn - 

Khanh

Văn - 

Mai

Toán - 

M.Anh

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Tiệp

Văn - 

N.Huy

TD - 

Hoan

Sử - 

N.Quỳ

Sử - 

Thanh

Văn - 

Bích

Toán - 

L.Hà

Hóa - 

Lai

Toán - 

ThúyD

2
TD - 

Tuấn

Sử - 

N.Quỳ

Anh - 

Lương

Tin - 

Hoa

CN - 

Lai

CN - 

Sơn

Văn - 

Hiển

Văn - 

Khanh

Văn - 

Mai

Toán - 

M.Anh

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Tiệp

Văn - 

N.Huy

MT - 

K.Huy

TD - 

Hoan

Sinh - 

Q.Nhu

Toán - 

Đ.Quỳ

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

3
GD - 

Mai

Toán - 

Nhung

Văn - 

Hiển

Văn - 

Tiệp

Tin - 

Hoa

Địa - 

Ngoan

Anh - 

Tâm

Anh - 

Lương

Toán - 

Hùng

CN - 

Lai

Lý - 

Sơn

Toán - 

Đ.Quỳ

Toán - 

M.Anh

Sinh - 

Q.Nhu

MT - 

K.Huy

Văn - 

Hiên

Sử - 

Thanh

GD - 

Bích

TD - 

Tuấn

Văn - 

N.Huy

4
Văn - 

Hiên

Lý - 

Sơn

Văn - 

Tiệp

Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

N.Huy

1
Văn - 

Bích

MT - 

K.Huy

CN - 

Sơn

Anh - 

Tâm

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Khanh

TD - 

Hoan

Toán - 

M.Anh

Lý - 

N.Hà

Lý - 

Hoa

Toán - 

ThúyD

Sinh - 

Q.Nhu

Văn - 

Tiệp

Toán - 

ThúyA

CN - 

Thuận

2
Sử - 

Tiệp

TD - 

Hoan

Lý - 

N.Hà

CN - 

Sơn

Sinh - 

Q.Nhu

MT - 

K.Huy

Địa - 

Thuận

Anh - 

Tâm

Văn - 

Khanh

Toán - 

M.Anh

Địa - 

Ngoan

TD - 

Tuấn

Lý - 

Hoa

Toán - 

ThúyA

GD - 

Bích

3
SH - 

Bích

SH - 

Loan

SH - 

Khanh

SH - 

N.Hà

SH - 

Thanh

Nghề - 

Sơn

SH - 

Đ.Quỳ

SH - 

Tâm

SH - 

Thúy A

SH - 

M.Anh

SH - 

ThúyD

Hóa - 

Hiền

CN - 

Thuận

TD - 

Tuấn

SH- 

DungB

4
Nghề - 

Sơn

GD - 

Bích

SH - 

K.Huy

SH - 

Tiệp

SH - 

Hiên

Lý - 

N.Hà
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Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1
CN - 

Lai

TD - 

Tuấn

Anh - 

Lương

Toán - 

Linh

GD - 

Mai

Toán - 

L.Hà

Nhạc - 

Hiệp

Địa - 

Ngoan

Sinh - 

Q.Nhu

Văn - 

Thanh

Sử - 

N.Quỳ

Anh - 

DungB

TD - 

Hoan

Toán - 

ThúyA

Văn - 

Hiển

Toán - 

ThúyD

Toán - 

Đ.Quỳ

Văn - 

Tiệp

Sinh - 

Trang

Văn - 

N.Huy

2
Anh - 

DungA

Anh - 

Minh

Nhạc - 

Hiệp

Toán - 

Linh

Văn - 

N.Quỳ

Địa - 

Ngoan

GD - 

Khanh

Anh - 

Lương

Sử - 

Hiển

Tin - 

N.Hà

TD - 

Hoan

Văn - 

Tiệp

CN - 

Sơn

Hóa - 

Hiền

Sinh - 

Trang

Sinh - 

Q.Nhu

Anh - 

DungB

Sử - 

Thanh

Địa - 

Thuận

Hóa - 

Lai

3
MT - 

K.Huy

Sinh - 

Trang

Sử - 

N.Quỳ

TD - 

Tuấn

Lý - 

Hoa

Tin - 

Linh

Sinh - 

Q.Nhu

TD - 

Hoan

CN - 

Sơn

Nhạc - 

Hiệp

Toán - 

L.Hà

Hóa - 

Hiền

Văn - 

N.Huy

Anh - 

Lương

Địa - 

Thuận

Văn - 

Hiên

Địa - 

Ngoan

Anh - 

DungA

Lý - 

N.Hà

Anh - 

DungB

4
Nghề - 

Sơn

1
CN - 

Lai

Sinh - 

Trang

Toán - 

Loan

Tin - 

Hoa

Nhạc - 

Hiệp

Anh - 

Tâm

TD - 

Hoan

GD - 

Khanh

Văn - 

Mai

MT - 

K.Huy

Hóa - 

Hiền

Địa - 

Thuận

Sử - 

N.Quỳ

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Hiển

Toán - 

ThúyD

Văn - 

Bích

Toán - 

L.Hà

Toán - 

ThúyA

Anh - 

DungB

2
Sử - 

N.Quỳ

Văn - 

N.Huy

Sinh - 

Trang

MT - 

K.Huy

Toán - 

Loan

Nhạc - 

Hiệp

Sử - 

Hiển

Sinh - 

Q.Nhu

TD - 

Hoan

Sử - 

Thanh

Địa - 

Ngoan

Văn - 

Tiệp

GD - 

Mai

Toán - 

ThúyA

Địa - 

Thuận

TD - 

Tuấn

GD - 

Bích

Toán - 

L.Hà

Anh - 

Tâm

Toán - 

ThúyD

3
Văn - 

Hiên

CN - 

Lai

Văn - 

Hiển

TD - 

Tuấn

Văn - 

N.Quỳ

Sử - 

Tiệp

Tin - 

Linh

Toán - 

ThúyA

Sinh - 

Q.Nhu

Toán - 

M.Anh

TD - 

Hoan

Toán - 

Đ.Quỳ

Văn - 

N.Huy

Văn - 

Khanh

GD - 

Mai

Lý - 

Sơn

Nhạc - 

Hiệp

Hóa - 

Hiền

Lý - 

N.Hà

Sinh - 

Trang

4
HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

Nghề - 

Sơn

1 V S A T A

2 V S A T A

3 S A T V V

4 S A T V V

1
Địa - 

Thuận

Toán -

Nhung

Tin - 

Hoa

CN - 

Hiền

TD - 

Tuấn

Toán - 

L.Hà

Toán - 

Loan

Sinh - 

Q.Nhu

Toán - 

Hùng

Anh - 

Lương

Nhạc - 

Hiệp

CN - 

Sơn

Sinh - 

Trang

Văn - 

Khanh

Hóa - 

Lai
T V S A S

2
Toán - 

Đ.Quỳ

MT - 

K.Huy

CN - 

Lai

Sinh - 

Trang

Anh - 

Lương

GD - 

Khanh

Toán - 

Loan

Sử - 

Hiển

Toán - 

Hùng

TD - 

Hoan

Anh - 

DungA

Anh - 

DungB

Địa - 

Thuận

GD - 

Mai

Toán - 

M.Anh
T V S A S

3
Văn - 

Hiên

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL

HĐNG

LL
A T V S T

4
Nghề - 

Sơn
A T V S T

1
Tin - 

Hùng

Anh - 

Minh

Toán - 

Loan

Sinh - 

Trang

Sử - 

N.Quỳ

CN - 

Sơn

Tin - 

Linh

MT - 

K.Huy

TD - 

Hoan

GD - 

Khanh

Anh - 

DungA

Lý -  

Hoa

Lý - 

N.Hà

Toán - 

ThúyA

Anh - 

Lương
S A T V V

2
SH - 

DungA

CN - 

Lai

MT - 

K.Huy

Văn - 

Tiệp

Văn - 

N.Quỳ

TD - 

Hoan

Sử - 

Hiển

Toán - 

ThúyA

Tin - 

N.Hà

Anh - 

Lương

Hóa - 

Hiền

Nhạc - 

Hiệp

Anh - 

Tâm

CN - 

Sơn

Toán - 

M.Anh
S A T V V

3
SH - 

N.Huy

SH - 

Hiển

SH - 

Hiền

SH - 

N.Quỳ

SH - 

L.Hà

Nghề - 

Sơn
V S A T A

4
Nghề - 

Sơn
V S A T A

1 T V S A S

2 T V S A S

3 A T V S T

4 A T V S T
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Chiều

Thứ 7 - 
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